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3. Mô tả tóm tắt học phần:  



Học phần Xã hội học đại cương nhằm cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản nhất của Xã hội học: đối tượng nghiên cứu, chức năng, nhiệm vụ, sự ra đời và phát triển xã hội học trên thế giới và ở Việt Nam. Giới thiệu một số  khái niệm cơ bản được sử dụng trong nghiên cứu xã hội học và những kiến thức về phương pháp nghiên cứu xã hội học thực nghiệm.  

4. Mục tiêu:

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đối tượng nghiên cứu, lịch sử phát triển, cách tiếp cận đặc trưng của xã hội học (vĩ mô mà vi mô), cũng như mối quan hệ giữa các cá nhân, các nhóm xã hội và các thiết chế xã hội. Trên cơ sở đó, sinh viên có thể hình thành khả năng tự học, tự nghiên cứu cũng như nhận diện, phân tích các hiện tượng xã hội trong đời sống ở nhiều chiều cạnh khác nhau.



5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 

 Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

· Kiến thức

Nắm vững những kiến thức cơ bản về XHH như các khái niệm, phương pháp tiếp cận, hành động xã hội, tương tác xã hội, tổ chức xã hội, cơ cấu xã hội, xã hội hoá, phân tầng xã hội, ...
Vận dụng tri thức mới của XHH để nhận diện và phân tích sự tác động của bối cảnh xã hội đến các hành vi của con người, nhóm và cộng đồng trong đời sống thực tiễn. 

· Kĩ năng


Rèn luyện kỹ năng tiếp cận tài liệu, các thông tin khoa học, kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, kĩ năng giao tiếp, ứng xử và nhận thức xã hội. 


Trình bày và phân tích được các hiện tượng, vấn đề xã hội trong đời sống thực tiễn dưới góc độ xã hội học.

· Thái độ: Có cách nhìn khách quan về các sự kiện, hiện tượng trong đời sống xã hội.

6. Kế hoạch dạy học:


6.1 Kế hoạch dạy và học theo tuần: Cách thức 1, 2 hoặc kết hợp

	Tuần
	Nội dung
	Hoạt động giảng dạy-hoc
	Nhiệm vụ người học

	1
	Trao đổi cách thức giảng dạy và học tập
	Trao đổi qua Zoom và NTU-EL


	· Tìm hiểu và sử dụng thành thạo ứng dụng Zoom, NTU-EL

· Đọc và nghiên cứu đề cương học phần và một số yêu cầu của GV



	2
	Chủ đề 1. Những vấn đề chung về XHH

I. Đối tượng và chức năng XHH

· Khái niệm và các quan niệm khác nhau về XHH.

· Đối tượng nghiên cứu của XHH

· Chức năng của XHH

· Mối quan hệ giữa XHH và các khoa học xã hội khác.


	· Thuyết giảng  và trao đổi trực tuyến trên Zoom, NTU-EL

	· Đọc và nghiên cứu  tài liệu.
· Đặt câu hỏi/tình huống có liên quan đến nội dung bài học.



	3
	SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XHH
Những điều kiện (về kinh tế, chính trị và xã hội) và tiền đề (về tư tưởng và lý luận khoa học).

Các giai đoạn phát triển của XHH (trên thế giới và Việt Nam)

Những đóng góp của của các nhà sáng tạo ra XHH

+ Auguste Comte (1798 – 1857)

+ Herbert Spencer (1820 – 1903)

+ Emile Durkheim (1858 – 1917)

+ Maximilian Weber (1864 – 1920)
	Hướng dẫn thuyết trình trên Zoom

	Sinh viên chuẩn bị bài thuyết trình trên Zoom. 

	4
	CHỦ ĐỀ 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC

I.Phương pháp luận nghiên cứu

· Quan điểm nghiên cứu của XHH

· Mục đích và ý nghĩa và đạo đức trong nghiên cứu XHH


	· Thuyết giảng  và trao đổi trực tuyến trên Zoom, NTU-EL

	· Đọc và nghiên cứu  tài liệu.
· Đặt câu hỏi/tình huống có liên quan đến nội dung bài học.



	5

	PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC

II.Tổ chức hoạt động nghiên cứu

· Các bước tiến hành một nghiên cứu Xã hội học 
· Một số phương pháp thu thập thông tin trong nghiên cứu XHH.
	· Thuyết giảng  và trao đổi trực tuyến trên Zoom, NTU-EL.
· Bài tập thực hành trên NTU-EL
	· Đọc và nghiên cứu  tài liệu.
· Đặt câu hỏi/tình huống có liên quan đến nội dung bài học.

· Làm bài tập thực hành trên NTU-EL



	…
	
	
	


	6.2 Kế hoạch dạy học theo chủ đề

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học
	STT

	1
	NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XÃ HỘI HỌC
	
	3
	2
	
	

	1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3
	ĐỐI TƯỢNG, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA XHH
Khái niệm và các quan niệm khác nhau về XHH.

Đối tượng nghiên cứu của XHH

Chức năng của XHH

Mối quan hệ giữa XHH và các khoa học xã hội khác.

SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XHH
Những điều kiện (về kinh tế, chính trị và xã hội) và tiền đề (về tư tưởng và lý luận khoa học).

Các giai đoạn phát triển của XHH (trên thế giới và Việt Nam)

Những đóng góp của của các nhà sáng tạo ra XHH

+ Auguste Comte (1798 – 1857)

+ Herbert Spencer (1820 – 1903)

+ Emile Durkheim (1858 – 1917)

+ Maximilian Weber (1864 – 1920)
	· Hiểu rõ khái niệm xã hội học.

· Xác định được đối tượng nghiên cứu XHH, chức năng XHH để từ đó thấy được vai trò của XHH trong quá trình làm sáng tỏ các vấn đề xã hội cũng như trong mối quan hệ với các khoa học khác.

· Có sự hiểu biết về lịch sử ra đời và phát triển XHH cũng như các đóng góp của các nhà sáng tạo XHH, hiểu rõ hơn về bản chất XHH.
	
	
	· Thuyết giảng, 
· Thảo luận nhóm.
	Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị câu hỏi, có liên quan đến bài học.
Thảo luận nhóm

	2


	PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC
	
	3
	2
	
	

	2.1

2.1.1

2.1.2

2.2

2.2.1

2.2.2


	Phương pháp luận nghiên cứu

Quan điểm nghiên cứu của XHH

Mục đích và ý nghĩa và đạo đức trong nghiên cứu XHH

Tổ chức hoạt động nghiên cứu

Các bước tiến hành một nghiên cứu Xã hội học 
Một số phương pháp thu thập thông tin trong nghiên cứu XHH.
	· Nắm được quan điểm, mục đích và ý nghĩa trong nghiên cứu XHH, từ đó có cách tiếp cận phù hợp.

· Biết được cách thức tổ chức một cuộc điều tra XHH và các phương pháp thu thâp thông tin hiệu quả.


	
	
	· Thuyết giảng. 

· Thảo luận nhóm.
· Tổ chức hoạt động nhóm ngoài lớp học.


	Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị câu hỏi, có liên quan đến bài học.

Tham gia Bài tập nhóm ngoài lớp học.

	3
	HÀNH ĐỘNG XÃ HỘI, TƯƠNG TÁC XÃ HỘI, QUAN HỆ XÃ HỘI
	
	3
	2
	
	

	3.1

3.1.1

3.1.2

3.2.3

3.1.4

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3
	Hành động xã hội

Khái niệm

Cấu trúc của hành động xã hội

Phân loại hành động xã hội

Lý thuyết hành động xã hội

Tương tác xã hội

Khái niệm và đặc điểm của Tương tác xã hội

Lý thuyết tương tác biểu trưng

Quan hệ xã hội

Khái niệm quan hệ xã hội

Đặc điểm của quan hệ xã hội 

Phân loại các quan hệ xã hội 
	· Phân biệt khái niệm hành vi và hành động. 

· Phân biệt và nhận biết được các loại hành động trong xã hội

· Hiểu được ý nghĩa và vai trò của tương tác xã hội. 

· Nắm rõ các loại quan hệ xã hội trong xã hội để có cách thức điều chỉnh và định hướng hành động phù hợp.


	
	
	· Thuyết giảng. 

· Thảo luận nhóm.


	· Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị câu hỏi, có liên quan đến bài học.

· Thảo luận nhóm giải quyết các bài tập tình huống.

· Thuyết trình.

	4
	TỔ CHỨC XÃ HỘI, THIẾT CHẾ XÃ HỘI, PHÂN TẦNG XÃ HỘI
	
	3
	2
	
	

	4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3
	Tổ chức xã hội

Khái niệm tổ chức xã hội

Nhóm xã hội

Phân loại tổ chức xã hội

Thiết chế xã hội

Khái niệm 

Chức năng của thiết chế

Các loại thiết chế

Phân tầng xã hội

Khái niệm

Phân loại

Cơ sở tạo nên phân tầng xã hội
	· Nhận thức rõ các thành tố cấu thành tổ chức xã hội. 

· Hiểu được vai trò của các thiết chế trong việc duy trì các tổ chức xã hội.

· Hiểu được cơ sở nảy sinh các vấn đề trong đời sống xã hội và cách thức để điều chỉnh và kiểm soát. 
	
	
	· Thuyết giảng. 

· Thảo luận nhóm.


	· Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị câu hỏi, có liên quan đến bài học.

· Thảo luận nhóm giải quyết các bài tập tình huống.

· Thuyết trình.

	5
	XÃ HỘI HÓA
	
	3
	2
	
	

	5.1

5.1.1

5.1.2

5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3
	Khái niệm và quan niệm về xã hội hóa

Khái niệm xã hội hóa

Quan niệm xã hội hóa

Môi trường xã hội hóa

Gia đình

Nhà trường 

Xã hội
	· Hiểu được xã hội hóa là một quá trình, có bắt đầu, có diễn biến và có kết thúc.

· Nhận thức rõ, môi trường xã hội hóa là nới cá nhân có thể thực hiện các tương tác xã hội và tái tạo kinh nghiêm. Con người có thể không thể trở thành một cá nhân hoàn thiện nếu không có môi tường thích hợp.
	
	· 
	· Thuyết giảng. 

· Thảo luận nhóm.

· 
	· Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị câu hỏi, có liên quan đến bài học.

· Thảo luận nhóm giải quyết các bài tập tình huống.

	6
	BIẾN ĐỔI XÃ HỘI
	
	3
	2
	
	

	6.1

6.1.1

6.1.2

6.2

6.2.1

6.2.2

6.3
	Khái niệm và phân loại biến đổi xã hội

Khái niệm biến đổi xã hội

Phân loại biến đổi xã hội

Các yếu tố tác động đến sự biến đổi xã hội

Yếu tố bên trong

Yếu tố bên ngoài

Những biến đổi xã hội ở Việt Nam hiện nay.
	· Nhận diện được các loại biến đổi trong xã hội.

· Nhận thức rõ, trong quá trình phát triển của xã hội, luôn chịu tác động của các yếu tố.
· Nhận biết các biến đổi ở Việt Nam hiện nay và cách thức tiếp cận nhìn nhận vấn đề một cách khách quan dưới góc độ xã hội học.
	
	
	· Thuyết giảng. 

· Thảo luận nhóm.


	· Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị câu hỏi, có liên quan đến bài học.

· Thảo luận nhóm giải quyết các bài tập tình huống.

· Thuyết trình.



7. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Trần Thị Kim Xuyến và Nguyễn Thị Hồng Xoan
	Nhập môn Xã hội học
	2005
	ĐHQG, TP. HCM
	GV
	x
	

	2
	Phạm Tất Dong – Lê Ngọc Hùng
	Xã hội học
	2010
	ĐHQG, Hà Nội
	GV
	
	x

	3
	Nguyễn Khắc Viện
	Từ điển Xã hội học
	1995
	Hà Nội
	GV
	
	x

	4
	Vũ Quang Hà
	Các lý thuyết Xã hội học
	2002
	Chính trị Quốc gia
	GV
	
	x


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:
8.1. Các hoạt động trước khi đến lớp: nghiên cứu tài liệu tham khảo (tự nghiên cứu, nghiên cứu theo nhóm); thảo luận trong nhóm để đặt được các câu hỏi, bài tập, tình huống; xây dưng bài thuyết trình nhóm

8.2. Các hoạt động trên lớp gồm: việc trả lời câu hỏi của GV và SV trong lớp; đặt câu hỏi, đưa tình huống; đưa ý kiến tranh luận, thảo luận; giải quyết tình huống; thuyết trình nhóm đánh giá bài thuyết.

8.3. Yêu cầu và cách thức đánh giá, mức độ tham gia các hoạt động trên lớp: 

- Đối với việc trả lời câu hỏi của GV và SV trong lớp, đặt câu hỏi, đưa tình huống, đưa ý kiến tranh luận, thảo luận GV đánh giá trên 3 tiêu chí: tích cực, phù hợp với kiến thức đã tích lũy và hợp lý.
- Đối với các bài tập: chấm theo thang điểm 10

- Đối với việc thuyết trình: đánh giá trên bài thuyết trình là kết quả làm việc của nhóm

9. Đánh giá kết quả học tập:


9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức

kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	5
	Viết

(30 phút)
	Chủ đề 1,2,3
	Nhận thức khoa học về xã hội học
Nhận thức cơ bản về đối tượng, chức năng, nhiệm vụ; sự ra đời và phát triển của xã hội học.
Nắm vững phương pháp tiếp cận xã hội học.

	2
	27
	Bài tập nhóm
(45 phút)
	Chủ đề 4,5,6
	Nắm vững các vấn đề cốt lõi của xã hội học: hành động xã hội, thiết chế xã hội, xã hội hóa và biến đổi xã hội.


9.2 Thang điểm học phần:

	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Các lần kiểm tra giữa kỳ
	Nhận thức khoa học về xã hội học

Nắm vững các vấn đề cốt lõi của xã hội học: hành động xã hội, thiết chế xã hội, xã hội hóa và biến đổi xã hội.
	20%

	2
	Thực hành (các bài thuyết trình nhóm)
	Thuyết trình thành công bài thuyết trình của nhóm (làm nội dung kiến thức được trình bày trong bài thuyết trình, trả lời/giải đáp thuyết phục các câu hỏi và tình huống liên quan).
	20%

	3
	Chuyên cần/thái độ /phát biểu
	Tự học, hoạt động nhóm chủ động, tích cực, hiệu quả; hăng hái phát biểu, thảo luận trao đổi trên lớp
	10%

	4
	Thi kết thúc học phần

Hình thức thi: Tiểu luận
- Đề mở: ( 


- Đề đóng: (
	
	50%



TRƯỞNG BỘ MÔN
(CÁC) GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)
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